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THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013 – 2014   
 

Chương trình Đào tạo Đặc biệt thông báo kế hoạch năm học 2013 – 2014 dự kiến như 

sau:  

I. Thời gian đào tạo: 

1. Dành cho sinh viên khóa 2010 các ngành Tài chính - ngân hàng, Kế toán, 

Quản trị kinh doanh  

Học kỳ  Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 

Học kỳ 1  
Thực tập tốt nghiệp và nộp BCTT 

Theo như Kế hoạch học kỳ 

tốt nghiệp đã thông báo 

(Xem chi 

tiết trong 

kế hoạch 

học kỳ tốt 

nghiệp) 

Báo cáo chuyên đề kỹ năng Thông báo sau 

Học kỳ 2  

- Khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ 

khóa luận tốt nghiệp/ Hoặc học và 

thi 2 môn thay thế  

Theo như Kế hoạch học kỳ 

tốt nghiệp đã thông báo 

 

2. Dành cho sinh viên khóa 2011, 2012, 2013 các ngành tài chính ngân hàng, 

kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, tiếng Anh, luật kinh tế 

Học kỳ  Nội dung công việc Thời gian thực hiện 
Số tuần 

thực hiện 
Ghi chú 

Học kỳ 1 

Thời gian học tập Từ 04/11/13 đến 16/01/14 11 tuần  

Thời gian dự trữ Từ 17/01/14 đến 23/01/14  1 tuần  

Thời gian thi học kỳ Từ 17/02/14 đến 28/02/14  2 tuần  

Lịch nghỉ: 

- Tết dương lịch 

- Tết âm lịch 

 

01/01/2014 

24/01 - 16/02/2014 

 

 

3 tuần 

 

Học kỳ 2 

Thời gian học tập Từ 03/03/14 đến 16/05/14 11 tuần  

Thời gian dự trữ Từ 19/05/14 đến 23/05/14  1 tuần  

Thời gian thi học kỳ Từ 26/05/14 đến 06/06/14  2 tuần  

Lịch nghỉ: 

- Giỗ Tổ Hùng Vương 

- Lễ 30/4 

- Ngày Quốc tế LĐ 

 

09/4/2014 

30/4/2014 

01/5/2014 

  

Học kỳ 3 

Thời gian học tập Từ 14/07/14 đến 26/09/14 11 tuần  

Thời gian dự trữ Từ 29/09/14 đến 03/10/14  1 tuần  

Thời gian thi học kỳ Từ 06/10/14 đến 17/10/14 2 tuần  

Lịch nghỉ: 

- Thời gian nghỉ hè:  

- Lễ Quốc Khánh 

 

08/6/14 – 14/7/14 

02/9/2014 

 

5 tuần 

 

 

 



II. Danh mục các môn học dự kiến sẽ tổ chức giảng dạy trong năm học 2013-2014: 

Đính kèm 

 

Lưu ý chung: 

- Tùy theo lịch học của các lớp mà thời gian học tập có thể rút ngắn hơn so với 

kế hoạch. 

- Hàng đầu học kỳ, sinh viên theo dõi thời khóa biểu, thời gian đăng ký học lại, 

học cải thiện, thời gian in và đóng học phí cụ thể của từng học kỳ. 

 

 

Nơi nhận:  P. GIÁM ĐỐC CHƢƠNG TRÌNH 
- Thông báo sinh viên 

- Lưu    
   (Đã ký) 

 

 

Lê Khoa Nguyên 



Danh mục các môn học dự kiến sẽ tổ chức giảng dạy trong năm học 2013-2014: 

 

Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Thực tập tốt nghiệp 4 1 Kế toán 2010 

Chuyên đề kỹ năng 1 1 Kế toán 2010 

Khóa luận TN 6 2 Kế toán 2010 

Hoặc học 2 môn thay thế 6 2 Kế toán 2010 

Kế toán hành chính sự nghiệp   2 Kế toán 2010 

Định giá doanh nghiệp   2 Kế toán 2010 

Thực hành kế toán mô phỏng   2 Kế toán 2010 

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư   2 Kế toán 2010 

Thực tập tốt nghiệp 3 1 Marketing 2010 

Chuyên đề kỹ năng 1 1 Marketing 2010 

Khóa luận TN 6 2 Marketing 2010 

Hoặc học 2 môn thay thế 6 2 Marketing 2010 

Phát triển sản phẩm mới 3 2 Marketing 2010 

Chiến lược và chính sách giá 3 2 Marketing 2010 

Quản trị kênh phân phối 3 2 Marketing 2010 

Chiến lược marketing 3 2 Marketing 2010 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 2 Marketing 2010 

Thực tập tốt nghiệp 3 1 TC 2010 

Chuyên đề kỹ năng 1 1 TC 2010 

Khóa luận TN 6 2 TC 2010 

Hoặc học 2 môn thay thế 6 2 TC 2010 

Kinh doanh ngoại hối 3 2 TC 2010 

Mô hình tài chính 3 2 TC 2010 

Kiểm toán căn bản 3 2 TC 2010 

Kế toán quản trị 3 2 TC 2010 

Thực tập tốt nghiệp 3 1 NH 2010 

Chuyên đề kỹ năng 1 1 NH 2010 

Khóa luận TN 6 2 NH 2010 

Hoặc học 2 môn thay thế 6 2 NH 2010 

Quản trị rủi ro tài chính 3 2 NH 2010 

Kiểm toán căn bản 3 2 NH 2010 

Quản trị ngân hàng 3 2 NH 2010 

Marketing ngân hàng 3 2 NH 2010 

Hệ thống thông tin kế toán 1 3 1 Kế toán 2011 

Kế toán tài chính 3 3 1 Kế toán 2011 

Tư tưởng Hồ Chí  Minh 2 1 Kế toán 2011 

TOEIC 1 4 1 Kế toán 2011 

TOEIC 2 4 2 Kế toán 2011 

Hệ thống thông tin kế toán 2 3 2 Kế toán 2011 

KT và lập BC thuế (MC1) 3 2 Kế toán 2011 

Kiểm toán căn bản 3 2 Kế toán 2011 

Kế toán ngân hàng (MC2) 3 3 Kế toán 2011 



Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Kiểm toán nâng cao 3 3 Kế toán 2011 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 Kế toán 2011 

Phân tích BCTC (MC3) 3 3 Kế toán 2011 

Chuyên đề kỹ năng  1 3 Kế toán 2011 

Marketing quốc tế 3 1 Marketing 2011 

Thương mại điện tử (MC1) 3 1 Marketing 2011 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 Marketing 2011 

TOEIC 1 4 1 Marketing 2011 

Quảng cáo 3 2 Marketing 2011 

Quản trị quan hệ khách hàng 3 2 Marketing 2011 

Quan hệ công chúng (MC 2) 3 2 Marketing 2011 

TOEIC 2 4 2 Marketing 2011 

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 Marketing 2011 

Quản trị chiến lược 3 3 Marketing 2011 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 Marketing 2011 

Quản trị bán hàng (MC3) 3 3 Marketing 2011 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 Marketing 2011 

Marketing quốc tế 3 1 KDQT 2011 

Thiết lập và thẩm định dự án (MC2) 3 1 KDQT 2011 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 KDQT 2011 

TOEIC 1 4 1 KDQT 2011 

Quản trị xuất nhập khẩu 3 2 KDQT 2011 

Quản trị thương hiệu 3 2 KDQT 2011 

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (MC3) 3 2 KDQT 2011 

TOEIC 2 4 2 KDQT 2011 

Quản trị tài chính quốc tế 3 3 KDQT 2011 

Quản trị chuỗi cung ứng 3 3 KDQT 2011 

Quản trị chiến lược 3 3 KDQT 2011 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 KDQT 2011 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 KDQT 2011 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 1 TC 2011 

Thị trường TC phái sinh (MC1) 3 1 TC 2011 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 TC 2011 

TOEIC 1 4 1 TC 2011 

Phân tích đầu tư chứng khoán 3 2 TC 2011 

Phân tích BCTC (MC2) 3 2 TC 2011 

Thiết lập và thẩm định dự án 3 2 TC 2011 

TOEIC 2 4 2 TC 2011 

Quản trị rủi ro tài chính 3 3 TC 2011 

Quản lý danh mục đầu tư 3 3 TC 2011 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 TC 2011 

Kinh doanh ngoại hối (MC3) 3 3 TC 2011 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 TC 2011 

Quản trị rủi ro TC (MC1) 3 1 NH 2011 



Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 1 NH 2011 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 NH 2011 

TOEIC 1 4 1 NH 2011 

Kinh doanh ngoại hối 3 2 NH 2011 

Thị trường TC phái sinh (MC2) 3 2 NH 2011 

Kế toán ngân hàng 3 2 NH 2011 

TOEIC 2 4 2 NH 2011 

Thanh toán quốc tế 3 3 NH 2011 

Thẩm định tín dụng 3 3 NH 2011 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 NH 2011 

Kiểm toán căn bản (MC3) 3 3 NH 2011 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 NH 2011 

Tư tưởng HCM 2 1 XD 2011 

Cơ  học đất + Thí nghiệm 4 1 XD 2011 

Thủy lực 2 1 XD 2011 

Anh văn 3 (Phần 2)   2 1 XD 2011 

Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 1 XD 2011 

Đồ án Kết cấu BTCT 1 1 XD 2011 

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 2 XD 2011 

Tải trọng và tác động 2 2 XD 2011 

Anh văn 4 (Phần 1)   2 2 XD 2011 

Thủy văn công trình 2 2 XD 2011 

Môi trường và bảo vệ MT 2 2 XD 2011 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 XD 2011 

Kỹ thuật đô thị 2 3 XD 2011 

Điện kỹ thuật 2 3 XD 2011 

Nền móng 3 3 XD 2011 

Đồ án nền móng 1 3 XD 2011 

Anh văn 4 (Phần 2)   2 2 XD 2011 

Anh văn 3 4 1 Kế toán 2012 

Tài chính-tiền tệ 3 1 Kế toán 2012 

Quản trị học 3 1 Kế toán 2012 

Kinh tế vĩ mô 3 1 Kế toán 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 Kế toán 2012 

Anh văn 4 4 2 Kế toán 2012 

Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2 Kế toán 2012 

Marketing căn bản 3 2 Kế toán 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 2 Kế toán 2012 

Anh văn 5 4 3 Kế toán 2012 

Hệ thống thông tin kế toán 1 3 3 Kế toán 2012 

Kế toán tài chính 1 3 3 Kế toán 2012 

Quản trị tài chính 3 3 Kế toán 2012 

Anh văn 3 4 1 Marketing 2012 

Marketing căn bản 3 1 Marketing 2012 



Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Quản trị học 3 1 Marketing 2012 

Phân tích định lượng trong quản trị 3 1 Marketing 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 Marketing 2012 

Anh văn 4 4 2 Marketing 2012 

Hành vi khách hàng 3 2 Marketing 2012 

Quản trị nguồn nhân lực 3 2 Marketing 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 2 Marketing 2012 

Anh văn 5 4 3 Marketing 2012 

Quản trị dự án 3 3 Marketing 2012 

Quản trị Marketing 3 3 Marketing 2012 

Nghiên cứu marketing 3 3 Marketing 2012 

Anh văn 3 4 1 KDQT 2012 

Quản trị học 3 1 KDQT 2012 

Phân tích định lượng trong quản trị 3 1 KDQT 2012 

Quản trị nguồn nhân lực 3 1 KDQT 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 KDQT 2012 

 Anh văn 4 4 2 KDQT 2012 

Marketing căn bản 3 2 KDQT 2012 

Quản trị dự án 3 2 KDQT 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 2 KDQT 2012 

Anh văn 5 4 3 KDQT 2012 

Quản trị tài chính 3 3 KDQT 2012 

Kinh doanh quốc tế 1 3 3 KDQT 2012 

Thương mại điện tử 3 3 KDQT 2012 

Anh văn 3 4 1 NH 2012 

Kinh tế vĩ mô 3 1 NH 2012 

Nguyên lý thống kê kinh tế 3 1 NH 2012 

Tài chính-Tiền tệ 3 1 NH 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 NH 2012 

Anh văn 4 4 2 NH 2012 

Phân tích định lượng trong quản trị 3 2 NH 2012 

Thị trường tài chính 3 2 NH 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 2 NH 2012 

Anh văn 5 4 3 NH 2012 

Kế toán tài chính 3 3 NH 2012 

Tài chính doanh nghiệp 1 3 3 NH 2012 

Marketing căn bản 3 3 NH 2012 

Anh văn 3  4 1 TC 2012 

Kinh tế vĩ mô 3 1 TC 2012 

Phân tích định lượng trong quản trị 3 1 TC 2012 

Marketing căn bản 3 1 TC 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 TC 2012 

Anh văn 4  4 2 TC 2012 

Nguyên lý thống kê kinh tế  3 2 TC 2012 



Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Tài chính-tiền tệ 3 2 TC 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 2 TC 2012 

Anh văn 5 4 3 TC 2012 

Thị trường tài chính 3 3 TC 2012 

Kế toán tài chính 3 3 TC 2012 

Tài chính doanh nghiệp 1 3 3 TC 2012 

Anh văn 1 (Phần 2)   2 1 XD 2012 

Địa chất công trình + thực tập 3 1 XD 2012 

Sức bền vật liệu 1 3 1 XD 2012 

Cơ học lý thuyết 2 2 1 XD 2012 

Quản trị học 3 1 XD 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 XD 2012 

Anh văn 2 (Phần 1)   2 2 XD 2012 

Những NLCB của CN Mác-Lênin (P2) 3 2 XD 2012 

Cơ chất lỏng + Thí nghiệm 3 2 XD 2012 

Vật liệu xây dựng + Thí nghiệm 4 2 XD 2012 

Trắc địa đại cương + Thực tập 3 2 XD 2012 

Anh văn 2 (Phần 2)   2 3 XD 2012 

Sức bền vật liệu 2 + Thí nghiệm 3 3 XD 2012 

Cơ học kết cấu + BTL 4 3 XD 2012 

Cơ  học đất + Thí nghiệm 4 3 XD 2012 

Phương pháp tính + thực hành 3 3 XD 2012 

Nghe nói 4  3 1 TATM 2012 

Viết 3  3 1 TATM 2012 

Đọc hiểu 3  3 1 TATM 2012 

Ngoại ngữ hai  2 3 1 TATM 2012 

Ngôn ngữ học đối chiếu (tự chọn 2) 2 1 TATM 2012 

Giáo dục thể chất 2 3 2 TATM 2012 

Những NLCB của CN Mác-Lênin (P.2) 3 2 TATM 2012 

Nghe nói 5  3 2 TATM 2012 

Đọc hiểu 4   3 2 TATM 2012 

Luyện dịch 1 3 2 TATM 2012 

Ngoại ngữ hai 3  3 2 TATM 2012 

Nghe nói 6  3 3 TATM 2012 

Văn hóa Anh - Mỹ   3 3 TATM 2012 

Ngoại ngữ hai 4 3 3 TATM 2012 

Phương pháp Nghiên  cứu Khoa học 2 3 TATM 2012 

Luyện dịch 2 3 3 TATM 2012 

PP giảng dạy tiếng Anh 1 3 3 PPGD 2012 

Nghe nói 1  3 1 TATM 2013 

Ngữ pháp 3 1 TATM 2013 

Luyện phát âm Anh - Mỹ 3 1 TATM 2013 

Tiếng Việt thực hành (tự chọn 1) 2 1 TATM 2013 

Tin học đại cương  3 1 TATM 2013 



Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Những NLCB của CN Mác-Lênin (P.1) 2 2 TATM 2013 

Nghe nói 2  3 2 TATM 2013 

Viết 1  3 2 TATM 2013 

Đọc hiểu 1 3 2 TATM 2013 

Tin học chuyên ngành  3 2 TATM 2013 

Giáo dục quốc phòng 7 3 TATM 2013 

Giáo dục thể chất 1 2 3 TATM 2013 

Nghe nói 3 3 3 TATM 2013 

Viết 2  3 3 TATM 2013 

Đọc hiểu 2  3 3 TATM 2013 

Ngoại ngữ hai 1  3 3 TATM 2013 

Toán cao cấp (A1)   4 1 XD 2013 

Vẽ kỹ thuật  4 1 XD 2013 

Kỹ năng học tập 2 1 XD 2013 

Tin học đại cương   3 1 XD 2013 

Vật lý đại cương + Thí nghiệm  5 2 XD 2013 

Hoá học đại cương  2 2 XD 2013 

Toán cao cấp (A2) 4 2 XD 2013 

Những NLCB của CN Mác-Lênin (P1) 2 2 XD 2013 

Giáo dục thể chất (I) 2 3 XD 2013 

(Giáo dục quốc phòng) 7 3 XD 2013 

Anh văn 1 (Phần 1)   2 3 XD 2013 

Cơ học lý thuyết 1 3 3 XD 2013 

Xác suất và thống kê ứng dụng 3 3 XD 2013 

Toán cao cấp 3 1 Kế toán 2013 

Kỹ năng học tập 2 1 Kế toán 2013 

Pháp luật đại cương 2 1 Kế toán 2013 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 Kế toán 2013 

Tin học đại cương 3 2 Kế toán 2013 

Anh văn 1 4 2 Kế toán 2013 

Luật kinh tế 3 2 Kế toán 2013 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 Kế toán 2013 

Anh văn 2 4 3 Kế toán 2013 

Kinh tế vi mô 3 3 Kế toán 2013 

Nguyên lý kế toán 3 3 Kế toán 2013 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 2 Kế toán 2013 

Giáo dục thể chất (2TC)   3 Kế toán 2013 

Giáo dục quốc phòng (7TC)   3 Kế toán 2013 

Toán cao cấp 3 1 QTKD 2013 

Tin học đại cương 3 1 QTKD 2013 

Kỹ năng học tập 2 1 QTKD 2013 

Pháp luật đại cương 2 1 QTKD 2013 

Anh văn 1 4 2 QTKD 2013 

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3 2 QTKD 2013 



Tên môn học Tín chỉ Học kỳ Ngành Khóa 

Kinh tế vi mô 3 2 QTKD 2013 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 2 QTKD 2013 

Anh văn 2 4 3 QTKD 2013 

Nguyên lý kế toán 3 3 QTKD 2013 

Kinh tế vĩ mô 3 3 QTKD 2013 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1  2 3 QTKD 2013 

Giáo dục thể chất (2TC)   3 QTKD 2013 

Giáo dục quốc phòng (7TC)   3 QTKD 2013 

Toán cao cấp 3 1 TCNH 2013 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 TCNH 2013 

Kỹ năng học tập 2 1 TCNH 2013 

Pháp luật đại cương 2 1 TCNH 2013 

Anh văn 1 4 2 TCNH 2013 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 TCNH 2013 

Luật kinh tế 3 2 TCNH 2013 

Tin học đại cương  3 2 TCNH 2013 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 3 TCNH 2013 

Anh văn 2 4 3 TCNH 2013 

Nguyên lý kế toán 3 3 TCNH 2013 

Kinh tế vi mô 3 3 TCNH 2013 

Giáo dục thể chất (2TC)   3 TCNH 2013 

Giáo dục quốc phòng (7TC)   3 TCNH 2013 

 


